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Stt Họ và tên Lớp Số ĐT Email 

1 Nguyễn Quỳnh Anh K47 KTDL 0935 019 921 quynhanhnm@gmail.com 
2 Trần Thị Trâm Anh K47 KTDL 01206 213 229 tranthitramanh2595@gmail.com 
3 Võ Thị Ảnh   0162 949 1479 voanh951123@gmail.com 
4 Trần Đại K47 KTDL 01696 625 070   
5 Bùi Thị Diễm K47 HDDL 0976 809 073 buidiem25995@gmail.com 
6 Hồ Tùng Duy K47 HDDL 0961231 325 hotungduy123@gmail.com 
7 Phan Thị Hồng Gấm K47 PR 0968 388 747 honggam03021995@gmail.com 
8 Lê Thị Giang K47 HDDL 01699 955 385 giangle1104@gmail.com 
9 Trần Thị Hồng Giang K47 QTKD 0985 857 966 tranthihonggian47c@ gmail.com 
10 Lê Thị Hảo K47 KTDL 01654 577 963 lethihaoK47@gmail.com 
11 Đinh Thị Mai Hoa K47 KTDL 0987 500 603 dinhthimaihoa2909@gmail.com 
12 Nguyễn Thị Tuyết Hoa K47 KTDL 01696 746 003 tuyethoaKTDL@gmail.com 
13 Lê Thị Thanh 

Hòa K47 KTDL 01222 423 913 lethanhhoa1411@gmail.com 

14 Lê Thị Huệ K47 KTDL 01688 551 677 lethihue152@gmail.com 
15 Trần Thị Khánh K47 KTDL 01228 527 751 bomumdn@gmail.com 
16 Nguyễn Thị Bạch Kim   0121 450 0145   
17 Nguyễn Thị Kim Liên TTMKT 01687 633 106   
18 Hồ Thị Bình Linh   01262 613 238 binhlinhk47ktdl@gmail.com 



19 Nguyễn Thị Lụa   0975 568 211 nguyenthilua240795@gmail.com 
20 Trần Thị Hằng Nga K47 KTDL 01662 250 406 hangnga41195@gmail.com 
21 Lê Thị Ngân K47 KTDL 0121 452 6082 lethinga2019@gmail.com 
22 Nguyễn Thị Thu Ngân K47 QTKD 01222 728 317 thungan685@gmail.com 
23 Nguyễn Thị Nhân K47 KTDL 0901 961 769 nhanxaram@gmail.com 
24 Đỗ Thị Ý Nhi TTMKT 0984 322 034 nhido2208@gmail.com 
25 Nguyễn Thị Tuyết Nhi K47 KTDL 01692 506 687 nhihoaphuong@gmail.com 
26 Phan Thị Cẩm Nhung   0963 596 519 camnhunghat94@gmail.com 
27 Đinh Thị Phương TTMKT     
28 Lê Thị Thu Phương TTMKT 0169 260 4332 thuphuongle1908@gmail.com 
29 Trần Thị Phương K47 TTMKT 0982 430 835 tranphuong2512.hat@gmail.com 
30 Trần Quàng K47 HDDL 0988 871 190 tranquang2909@gmail.com 
31 Nguyễn Thị Quỳnh K47 HDDL 0121 208 9654 quynhnguyen3331@gmail.com 
32 Nguyễn Thị Quỳnh K47 TCSK 01683 023 900 nguyenthiquynhk47event@gmail.c

om 
33 Nguyễn Thị Tâm   01202 676 851 tamnguyen.pdl@gmail.com 
34 Huỳnh Thị Thêm TTMKT 01688 232 773 huynhthithem0306@gmail.com 
35 Hà Thị Thường K47 KTDL 01227 465 051 hathithuongK47 

KTDL@gmail.com 
36 Phan Thị Thanh Thúy TTMKT 0934 730 550 dollyju1235@gmail.com 
37 Trần Thị Kim Thúy K47 PR 01689 713 551 kimthuy010395@gmail.com 
38 Nguyễn Thị Thanh Tiến TTMKT 0972 947 624 nguyenthithanhtien1108@gmail.co

m 
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39 Bùi Thị Tiền K47 QTKD 0169 698 7086 tiendola2512@gmail.com 
40 Trương Thị Ngọc Trâm K47 HDDL 0973 237 443 truongngoctram2406@gmail.com 
41 Trương Thị Bảo Trân K47 KTDL 01222 423 795 baotranK47KTDL@gmail.com 
42 Đặng Thị Sơn Trang   01205 303 990 sontrangv@gmail.com 
43 Hồ Thị Thu Trang   01647 734 544 thutrang19514@gmail.com 
44 Phan Thị Mỹ Trang TTMKT 01634 318 184 phanmytrang01@gmail.com 
45 Đỗ Hữu Minh Trí K47 QTKD 01262 677 717 myheard18116@gmail.com 
46 Huỳnh Khánh Vân K47 KTDL 0962 318 313 khanhvan5938@gmail.com 
47 Lê Thị Kim Xuân K47 QTKD 0121 596 8574 kimxuan030395@gmail.com 
48 Phạm Thị Như Ý   0169 3369 022 nhuyqn94@gmail.com 
49 Phạm Hải Yến K47 KTDL 01696 625 070   
50 Phan Thị Kim Yến   01676 691 333 yenphan1205@gmail.com 
51 Huỳnh Thị Hậu K47 QHCC 0933506495 huynhthihau95@gmail.com 

52 Nguyễn Thị Kim Oanh  01202760585 Oanhnguyen241006@gmail.com 

53 Huỳnh Thị Như Phúc  01215575506 nhphuc248@gmail.com 

54 Dương Ngọc Anh Thư  01699852051 thythyduong1@gmail.com 

55 Nguyễn Thị Thu K47 QLLH 01654632761 Muathunguyen053@gmail.com 

56 Trần Thị Hảo K47 KTDL 0164 715 8804  

57 Tôn Nữ Thị Hà K47 TCQLSK 01266630580 tonnuha0403@gmail.com 



 

 


